
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: CHÍNH TRỊ 2

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.35.05.08.0CÐ NL 17A29/11/1996AnhLê Tuấn03041710021

0.00.03.05.0CÐ NL 17A23/06/1999DuyĐỗ Minh03041710092

0.00.03.02.0CÐ NL 17A19/02/1998GiangHuỳnh Vũ Hoàng Bảo03041710203

2.32.02.34.0CÐ NL 17A30/08/1999HiếuĐoàn Ngọc03041710264

4.35.03.35.0CÐ NL 17A10/05/1999NamCao Phương03041710465

4.05.03.70.0CÐ NL 17A25/03/1999NhànChâu Thanh03041710506

4.15.03.33.0CÐ NL 17A01/04/1999PeterLâm03041710537

5.27.03.05.0CÐ NL 17A10/02/1999PhátTrần Vạn03041710548

6.17.04.77.0CÐ NL 17A15/04/1999QuangChung Minh03041710609

4.36.03.30.0CÐ NL 17A5/5/1999QuânNguyễn Minh030417106110

5.16.04.05.0CÐ NL 17A11/09/1999QuíLê Minh030417106211

3.93.03.79.0CÐ NL 17A16/03/1999TàiLê Đức030417106612

5.76.04.78.0CÐ NL 17A05/01/1999TàiNguyễn Tấn030417106913

3.94.04.70.0CÐ NL 17A08/11/1999ThànhNguyễn Hoàng Thuận030417107414

6.16.06.07.0CÐ NL 17A01/01/1999TiênLê Tấn Minh030417107815

2.71.04.06.0CÐ NL 17A30/09/1999TriềuVõ Văn030417108216

5.06.04.04.0CÐ NL 17A05/04/1999TrungĐinh Phạm Quốc030417108617

5.56.04.76.0CÐ NL 17A28/09/1999TuấnHứa Hoàng030417109018

0.00.06.72.0CÐ NL 17B17/06/1997ThứcNguyễn Kim030416120219

0.00.02.31.0CÐ NL 17B19/04/1999AnĐinh Trường030417109720

2.11.02.75.0CÐ NL 17B10/6/1999AnNguyễn Minh030417109821

5.76.05.36.0CÐ NL 17B29/12/1999AnNguyễn Thái030417109922

1.31.01.71.0CÐ NL 17B16/04/1999BảoLê Chí030417110123

5.37.03.73.0CÐ NL 17B25/02/1999CảnhNgô Vương030417110524

5.15.04.39.0CÐ NL 17B22/05/1998HùngPhan Nguyễn Phi030417112625

6.28.04.06.0CÐ NL 17B20/09/1999KhảiNguyễn Quang030417112826

2.73.03.00.0CÐ NL 17B18/09/1998KhánhNguyễn Minh030417113027

4.05.03.32.0CÐ NL 17B14/9/1999KhoaĐào Đăng030417113128

3.75.03.00.0CÐ NL 17B09/08/1999KiệtNguyễn Hoàng030417113229

1.21.01.70.0CÐ NL 17B17/09/1999LểNguyễn Ngọc030417113530

2.32.03.30.0CÐ NL 17B02/01/1999LuânLê Hoàng Minh030417114131

5.06.04.71.0CÐ NL 17B1/11/1999MạnhNguyễn Lý030417114232

0.00.03.06.0CÐ NL 17B27/06/1999NhânĐoàn Thành030417115133
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.05.04.76.0CÐ NL 17B23/05/1999PhúcHuỳnh Văn Bảo030417115834

6.18.03.38.0CÐ NL 17B16/09/1999QuýLê Hoàng030417116335

4.05.03.70.0CÐ NL 17B31/01/1998SơnLê Văn030417116536

5.17.04.00.0CÐ NL 17B02/11/1999ThịnhVõ Nguyên Trường030417117737

5.06.04.33.0CÐ NL 17B08/09/1999VinhLê Trọng030417118938
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